
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số: 3065   /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày   10   tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 

314/TTr-UBND và Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021.                                     

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan 

Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 62 người (gồm: Công ty TNHH Tư vấn - 

Xây dựng và đầu tư Phúc Thịnh: 09 người, Công ty TNHH TMDV Sức khỏe Hàn 

Việt TNT Health: 02 người, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hiền: 04 

người, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ T&P: 02 người, Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Thương mại Việt Hoàng: 03 người, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
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Trọng Khang: 02 người, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Dũng Lý: 05 

người, Công ty TNHH Đông Hải: 06 người, DNTN Thuy Linh: 03 người, Công 
ty TNHH Điện tử Thuận: 13 người, Công ty TNHH Năm Tự: 06 người,  Công ty 

TNHH Dịch vụ Giáo dục Lavy: 03 người, Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai: 04 

người; trong đó, có 19 người lao động đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 06 

người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 

đồng/trường hợp); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 258.020.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi 

tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trọng Khang 8.420.000

1 Nguyễn Hoàng Trọng 312237475 8223848477
Không xác 

định thời hạn
01/09/2019

01/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

TMDV Trọng 

Khang

3.710.000

0621000466450 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

2 Võ Thị Mỹ Hương 261044790 6016008983
Không xác 

định thời hạn
01/06/2021

01/8/2021-

31/8/2021
nt Đang mang thai 4.710.000

050114251140 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

2 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Dũng Lý 20.550.000

3 Hoàng Xuân Phán 260799781 4699021622
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

TM Tổng hợp 

Dũng Lý

3.710.000

61110000111075 tại NH 

TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam CN Bình Thuận

4 Nguyễn Anh Quốc 261257257 6012001944
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nhận tiền 

mặt

5 Đỗ Ngọc Minh 261193244 6013008369
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nhận tiền 

mặt

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng 261316817 6020035887
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

31/8/2021
nt Đang mang thai 4.710.000

Nhận tiền 

mặt

7 Trần Thị Bích Vân 273610843 7721779610
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nhận tiền 

mặt

3 Công ty TNHH Đông Hải 22.260.000

(Kèm theo Quyết định số    3065    /QĐ-UBND ngày     10   tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Mẫu DS01

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
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8 Lý Thiên Thanh 260926737 60111001370
Không xác 

định thời hạn
01/08/2010

02/8/2021-

02/9/2021

Công ty TNHH 

Đông Hải
3.710.000

050118277128 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

9 Huỳnh Văn Tần 251221769 6013002410
Không xác 

định thời hạn
01/07/2013

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

101869421449 tại NH 

Vietinbank CN Bình Thuận

10 Ngô Thị Hồng Oanh 261281544 6020705449
Không xác 

định thời hạn
01/08/2017

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

4801205114581 tại NH 

Agribank CN Phan Thiết

11 Nguyễn Trần Minh Khánh 261327135 6021625475
Không xác 

định thời hạn
01/10/2018

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

1023271671 tại NH 

Vietcombank - PGD Bắc 

Phan Thiết

12 Nguyễn Xuân Anh Thơ 261165754 7914222748
Không xác 

định thời hạn
01/04/2019

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

0621000440326 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

13 Nguyễn Thị Ngọc Phương 261535056 6021714872
Không xác 

định thời hạn
01/08/2019

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

0621000468361 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

4 DNTN Thuy Linh 13.130.000

14 Trần Ngọc Đăng 260975983 6021546894
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

30/9/2021
DNTN Thuy Linh 3.710.000

785811618 tại NH MBBank 

CN Bình Thuận

15 Nguyễn Đình Lai 261104553 6021175285
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

7650110427007 tại NH 

MBBank CN BÌnh Thuận

16 Phan Trần Minh Phúc 261369857 6020705732
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nhận tiền 

mặt

5 55.230.000

17 Hồ Ngọc Phúc 261071122 6020353626
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

Điện tử Thuận

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

1012428779 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

18 Nguyễn Đăng Thành 215219739 5221041311
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

0621000473926 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

19 Nguyễn Hữu Hưng 261210048 6020633617
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

1012344749 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

Công ty TNHH Điện tử Thuận
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20 Trần Thị Thu Lợi 261169476 6016002916
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt Đang mang thai 4.710.000

1012376617 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

21 Nguyễn Thị Minh Hạnh 261210523 7911381018
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

0621000391959 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

22 Dương Tấn Kiệt 261486511 6020696781
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

1012343768 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

23 Phạm Huy Tấn 261527259 6020127493
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

1012331317 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

24 Phạm Hữu Thảo 261276396 7412049408
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

0411001028085 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Dương

25 Phạm Thị Út 142419685 2712050476
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

0621000435584 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

26 Lê Đỗ Hoàng Long 260899016 6021717156
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

1013007855 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

27 Nguyễn Minh Tuấn 261191139 6013002714
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

1013569976 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

28 Trần Đại Lượng 261484595 6020656641
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

1013019433 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

29 Trần Thị Tuyết Vân 260526712 6020158340
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

0461000559223 tại NH 

Vietcombank CN Thủ Đức

6 27.260.000

30 Nguyễn Dương Trung 261320411,00 6020126274
Không xác 

định thời hạn
01/10/2020

02/8/2021-

02/9/2021

Công ty TNHH 

Năm Tự
3.710.000

0621000452766 tại NH 

TMCP Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

Công ty TNHH Năm Tự
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31 Trương Thị Ngọc Mai 261252247,00 6021577366
Không xác 

định thời hạn
01/10/2020

02/8/2021-

02/9/2021
nt

Đang mang thai 

và đang nuôi 01 

con nhỏ

5.710.000

1020229666 tại NH TMCP 

Ngoại thương Việt Nam CN 

Bình Thuận

32 Văn Thanh Cường 092085000598 6021696532
Không xác 

định thời hạn
01/10/2020

02/8/2021-

02/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

4803205041019 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam CN 

Bình Thuận

33 Huỳnh Phước An 261219500,00 6020023508
Không xác 

định thời hạn
01/10/2020

02/8/2021-

02/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

0621003783372 tại NH 

TMCP Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

34 Lê Trọng Chung 173039063,00 3823406082
Không xác 

định thời hạn
01/10/2020

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

4800205094758 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam CN 

Bình Thuận

35 Mai Thị Nhi 261074370,00 6020055736
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

02/9/2021
nt Đang mang thai 4.710.000

4800205098867 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam CN 

Bình Thuận

7 12.130.000

36 Nguyễn Thị Tiền 261100791 6011001081
Không xác 

định thời hạn
01/03/2021

13/5/2021-

31/10/2021

Công ty TNHH 

Dịch vụ giáo dục 

Lavy

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

050127719508 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

37 Đặng Lê Gia Ngọc 261525956 6020072905
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

13/5/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

050127714689  tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

38 Trần Phượng Vi 261407520 6020039002
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

13/5/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

050127719443  tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

8 15.840.000

39 Dương Thị Anh 260532821 6020138249
Không xác 

định thời hạn
01/10/2019

02/8/2021-

02/9/2021

Công ty TNHH 

Nước mắm Bà 

Hai

3.710.000

4801205178742 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam CN 

Phan Thiết

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Lavy

Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai
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Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

40 Đỗ Thị Ngọc Hiền 261085794 6020136438
Không xác 

định thời hạn
01/10/2019

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

4801205178759 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam CN 

Phan Thiết

41 Nguyễn Thị Ba 260777979 6021466765
Không xác 

định thời hạn
01/10/2019

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000

4801205178736 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam CN 

Phan Thiết

42
Nguyễn Huỳnh Phương 

Huyền
060196001907 6020151353

Không xác 

định thời hạn
01/04/2021

02/8/2021-

02/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

4801205178663 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam CN 

Phan Thiết

9 Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng và đầu tư Phúc Thịnh 33.390.000

43 Nguyễn Trung Hiếu 037075004225 0299023124
Không xác 

định thời hạn
2008

01/8/2021-

15/9/2021

Công ty TNHH 

Tư vấn - Xây 

dựng và Đầu tư 

Phúc Thịnh

3.710.000

Nguyễn Trung Hiếu 

61110000484892, NH 

BIDV CN Bình Thuận

44 Hoàng Ngọc Khánh 261279797 4607005846
Không xác 

định thời hạn
2009

01/8/2021-

15/9/2021
nt 3.710.000

Hoàng Ngọc Khánh 

61110000056802, NH 

BIDV CN Bình Thuận

45 Nguyễn Hữu Thu 060056000112 6011001026
Không xác 

định thời hạn
2010

01/8/2021-

15/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Hữu Thu 

0621003864016, NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

46 Nguyễn Thị Xuân Thuỳ 060162001378 6009002579
Không xác 

định thời hạn
2008

01/8/2021-

15/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Xuân Thuỳ,

0357041004403

Tại NH TMCP Bản Việt -

CN Bình Thuận

47 Võ Thị Tuyết Hoa 060184007726 6009002580
Không xác 

định thời hạn
2008

01/8/2021-

15/9/2021
nt 3.710.000

Võ Thị Tuyết Hoa, 

61110000746705, NH 

BIDV CN Bình Thuận

48 Nguyễn Hữu Huy 261231658 6015010804
Không xác 

định thời hạn
2015

01/8/2021-

15/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Hữu Huy, 

61110000242009, NH 

BIDV CN Bình Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

49 Lê Văn Thuận 260455611 4604000519
Không xác 

định thời hạn
2008

01/8/2021-

15/9/2021
nt 3.710.000

Lê Văn Thuận, 

480025158070, NH NN & 

PTNT CN Bình Thuận

50 Dương Đức Mai 190835218 6010007322
Không xác 

định thời hạn
2014

01/8/2021-

15/9/2021
nt 3.710.000

Dương Đức Mai, 

61110000009471, NH 

BIDV CN Bình Thuận

51 Trần Đức Thuận 025559701 6015002155
Không xác 

định thời hạn
2015

01/8/2021-

15/9/2021
nt 3.710.000

Trần Đức Thuận, 

102001079469, NH 

Vietinbank CN Thủ Đức

10 8.420.000

52 Trần Thị Thanh Thanh 191846499 4621240010
Không xác 

định thời hạn
05/10/2019

01/9/2021-

30/11/2021

Công ty TNHH 

TMDV Sức khỏe 

Hàn Việt TNT

3.710.000
6002205412830 tại NH 

Agribank - CN Xuyên Mộc

53 Phạm Thị Hồng Nhung 261345882 7915222429
Không xác 

định thời hạn
01/10/2019

01/9/2021-

02/10/2021
nt Đang mang thai 4.710.000

19029335689010 tại NH 

Techcombank - CN Thủ 

Đức

11 17.840.000

54 Võ Thị Oanh Kiều 261091192 6012009641
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Hiền

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

3103900000684 tại NH 

TMCP Xây dựng Việt Nam - 

CN Bình Thuận

55 Nguyễn Thị Như Yến 261094054 6013009198
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

3103900000685 tại NH 

TMCP Xây dựng Việt Nam - 

CN Bình Thuận

56 Lê Thị Hồng Phúc 260924097 6013009199
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

0621003713369 tại NH 

Vietcombank CN bình 

Thuận

57 Đào Thị Diệu 205229553 0207065822
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

6400205534215 tại NH 

Agribank - PGD Hội An - 

CN Gia Định

12 9.420.000

Công ty TNHH TMDV Sức khỏe Hàn Việt TNT Health

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hiền

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ T&P



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD

Số sổ bảo 

hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

58 Trần Thanh Trí 060090001005 6020346137
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ T&P

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

61110000429167 tại NH 

BIDV - CN Bình Thuận

59 Đỗ Nguyễn Bạch Long 261189930 6012009926
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nhận tiền 

mặt

13 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Việt Hoàng 14.130.000

60 Vũ Thị Len 261530993 4603000489
Không xác 

định thời hạn
01/08/2018

01/8/2021-

30/9/2021

Công ty TNHH 

MTV DVTM Việt 

Hoàng

3.710.000
4800205226447 tại NH 

Agribank CN Bình Thuận

61 Phạm Cao Thức 260924253 6020096162
Không xác 

định thời hạn
01/08/2018

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

4800205037804 tại NH 

Agribank CN Bình Thuận

62 Lê Ngọc Tuấn 261161955 6016003435
Không xác 

định thời hạn
01/08/2018

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

0102911471 tại NH Đông Á 

CN Bình Thuận

  258.020.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 62 người; Số tiền: 258.020.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng.

TỔNG CỘNG: 62 người




